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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm) 
Câu 1. Người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc thường xăm mình để 
 A. tránh bị thủy quái làm hại. B. thể hiện sự tôn kính với thần linh. 

 C. hóa trang trong các dịp lễ hội. D. thể hiện sự hòa hợp với tự nhiên. 

Câu 2. Nền kinh tế chủ đạo của Văn Lang - Âu Lạc là gì? 
 A. Săn bắt và hái lượm. B. Nông nghiệp lúa nước. 

 C. Chăn nuôi gia súc. D. Buôn bán với nước ngoài. 

Câu 3. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa nhà nước Văn Lang và Âu Lạc? 
 A. Có vũ khí tốt, thành Cổ Loa kiên cố. 

 B. Kinh đô đóng tại vùng Phong Khê. 

 C. Bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai. 

 D. Có luật pháp và quân đội mạnh. 

Câu 4. Năm 1946, máy tính điện tử ra đời đầu tiên ở đâu? 
 A. Anh. B. Pháp. C. Đức. D. Mỹ. 

Câu 5. Thời kì nào được coi là thời kì khủng hoảng và suy vong của những quốc gia phong kiến Đông 

Nam Á? 
 A. Từ thế kỉ VII – X. B. Từ thế kỉ X – XV. 

 C. Từ thế kỉ X – XVI. D. Từ thế kỉ XVI – XIX. 

Câu 6. Công trình kiến trúc nào sau đây không thuộc Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại? 
 A. Đền tháp Bô-rô-bu-đua. B. Đấu trường Rô-ma. 

 C. Đền Ăng-co-vát. D. Chùa Vàng. 

Câu 7. Chùa Vàng là một công trình kiến trúc ở quốc gia nào sau đây? 
 A. Cam-pu-chia. B. Mi-an-ma. C. Lào. D. Thái Lan. 

Câu 8. Rô-bốt đầu tiên được cấp quyền công dân như con người là 
 A. Sô-phi-a. B. Robear. C. Paro. D. Asimo. 

Câu 9. Một trong những tác động tích cực của cuộc Cách mạng công nghiệp thời hiện đại là? 
 A. Giải phóng sức lao động của con người. 

 B. Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. 

 C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. 

 D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh. 

Câu 10. Thành tựu nổi bật của nền văn minh Đông Nam Á giai đoạn từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII là 
 A. sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo. 

 B. sự du nhập của văn hóa phương Tây. 

 C. sự ra đời và bước đầu phát triển của nhà nước. 

 D. văn học đạt nhiều thành tựu to lớn. 

Câu 11. Văn hóa Ấn Độ đã ảnh hưởng đến Đông Nam Á qua con đường nào? 
 A. giao thương buôn bán. B. truyền bá áp đặt. 

 C. xâm lược, thống trị. D. giao lưu hữu nghị. 

Câu 12. Cư dân Đông Nam Á không có tín ngưỡng bản địa nào dưới đây? 
 A. Thờ thần động vật. B. Thờ cúng tổ tiên. 

 C. Thờ đức Chúa Trời. D. Thờ thần tự nhiên. 

PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm) 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
Tháp Thạt Luổng được xây dựng vào thế kỉ XVI dưới triều vua Xẹt – tha – thi – lạt là tháp Phật giáo lớn 

nhất ở Lào và cũng là một trong những công trình tháp Phật giáo lớn nhất ở Đông Nam Á. Ngôi chùa tháp 
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này đã trở thành biểu tượng quốc gia, được in trên tiền giấy và quốc huy của Lào, đồng thời cũng là một 

trong những công trình kiến trúc, điêu khắc thể hiện sự phát triển rực rỡ của văn minh Đông Nam Á thời 

kì cổ - trung đại. 
 a) Tháp Thạt Luổng là một công trình kiến trúc nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á thuộc dòng kiến trúc 

cung đình. 

 b) Tháp Thạt Luổng là một minh chứng cho sự du nhập đạo Phật vào nước Lào từ đất nước Ấn Độ. 

 c) Tháp Thạt Luổng đã trở thành biểu tượng của quốc gia Lào, được in trên quốc kì của nước Lào. 

 d) Tháp Thạt Luổng là một trong những công trình kiến trúc, điêu khắc nổi bật của văn minh Đông 

Nam Á còn tồn tại đến ngày nay. 

Câu 2. Đọc đoạn trích sau 
“ Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng Ba” (Ca dao) 
Lễ hội Đền Hùng tại Phú Thọ được tổ chức vào ngày 10 tháng Ba âm lịch hằng năm. Đây là dịp 

người dân Việt Nam tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, thể hiện đạo lí truyền thống 

“Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết. Năm 2012, Unesco đã ghi danh tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 
 a) Văn minh Văn Lang - Âu Lạc (Văn minh Sông Hồng) là văn minh đầu tiên của người Việt. 

 b) Tổ chức nhà nước Văn Lang rất chặt chẽ, hoàn chỉnh. Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Vua Hùng. 

 c) Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn. 

 d) Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn và phát huy. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Thánh lễ Thiên chúa giáo đầu tiên diễn ra ở Phi – lip – pin  vào ngày 31/3/1521 tại thị trấn Li – ma – xa 

– oa, tỉnh Nam Lây – tê, do hạm đội tàu của Phéc – đi – năng Ma – gien – lăng cử hành. Sự kiện này đã 

đánh dấu việc Thiên chúa giáo lần đầu tiên xuất hiện ở Phi – lip – pin và cũng là thánh lễ đầu tiên ở Đông 

Nam Á”. 
(Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ cánh diều, tr.48) 

 a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về quá trình hình thành và phát triển của Thiên chúa giáo tại tỉnh 

Nam Lây – tê (Phi – lip – pin). 

 b) Thánh lễ Thiên chúa giáo đầu tiên của Đông Nam Á diễn ra tại đất nước Phi – lip – pin vào thế kỉ 

XV. 

 c) Thiên chúa giáo lần đầu tiên được du nhập vào Phi – lip – pin thông qua các giáo sĩ người Tây Ban 

Nha. 

 d) Phi – lip – pin là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tiếp thu Thiên chúa giáo từ phương Tây 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với những bước đột phá công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân 

tạo (AI), Intenet vạn vật (IOT), điện toán đám mây, dữ liệu lớn (Bigdata), công nghệ in3D, tự động hóa, 

vật liệu mới, công nghệ gen, công nghệ Nano…. 
 a) Những yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là trí tuệ nhân tạo (AI). 

 b) Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng này là sự ra đời của máy tính điện tử, trí tuệ nhân 

tạo, internet vạn vật, công nghệ na-nô… 

 c) Ba công nghệ chủ yếu tác động đến sự thay đổi cuộc sống con người là công nghệ gen, nuôi cấy mô 

và nhân bản. 

 d) Vật liệu mới được sử dụng trong cuộc Cách mạng công nghiệp hiện đại là năng lượng gió, năng 

lượng mặt trời, dầu đi-ê-zen, năng lượng nguyên tử. 

PHẦN III. TỰ LUẬN ( 3 điểm) 
Câu 1(2 điểm). Trình bày tác động của Cách mạng công nghiệp thời hiện đại về lĩnh vực văn hóa. 

Câu 2(1 điểm). Em hãy kể tên một số công trình kiến trúc của Đông Nam Á mà em ấn tượng nhất và đưa 

ra những hành động cụ thể của bản thân em để góp phần bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói 

chung và Việt Nam nói riêng. 
------ HẾT ------ 
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Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 000 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm) 
Câu 1. Năm 1946, máy tính điện tử ra đời đầu tiên ở đâu? 
 A. Anh. B. Pháp. C. Đức. D. Mỹ. 

Câu 2. Rô-bốt đầu tiên được cấp quyền công dân như con người là 
 A. Sô-phi-a. B. Robear. C. Paro. D. Asimo. 

Câu 3. Một trong những tác động tích cực của cuộc Cách mạng công nghiệp thời hiện đại là? 
 A. Giải phóng sức lao động của con người. 

 B. Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. 

 C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. 

 D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh. 

Câu 4. Thành tựu nổi bật của nền văn minh Đông Nam Á giai đoạn từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII là 
 A. sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo. 

 B. sự du nhập của văn hóa phương Tây. 

 C. sự ra đời và bước đầu phát triển của nhà nước. 

 D. văn học đạt nhiều thành tựu to lớn. 

Câu 5. Thời kì nào được coi là thời kì khủng hoảng và suy vong của những quốc gia phong kiến Đông 

Nam Á? 
 A. Từ thế kỉ VII – X. B. Từ thế kỉ X – XV. 

 C. Từ thế kỉ X – XVI. D. Từ thế kỉ XVI – XIX. 

Câu 6. Công trình kiến trúc nào sau đây không thuộc Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại? 
 A. Đền tháp Bô-rô-bu-đua. B. Đấu trường Rô-ma. 

 C. Đền Ăng-co-vát. D. Chùa Vàng. 

Câu 7. Chùa Vàng là một công trình kiến trúc ở quốc gia nào sau đây? 
 A. Cam-pu-chia. B. Mi-an-ma. C. Lào. D. Thái Lan. 

Câu 8. Văn hóa Ấn Độ đã ảnh hưởng đến Đông Nam Á qua con đường nào? 
 A. giao thương buôn bán. B. truyền bá áp đặt. 

 C. xâm lược, thống trị. D. giao lưu hữu nghị. 

Câu 9. Cư dân Đông Nam Á không có tín ngưỡng bản địa nào dưới đây? 
 A. Thờ thần động vật. B. Thờ cúng tổ tiên. 

 C. Thờ đức Chúa Trời. D. Thờ thần tự nhiên. 

Câu 10. Nền kinh tế chủ đạo của Văn Lang - Âu Lạc là gì? 
 A. Săn bắt và hái lượm. B. Nông nghiệp lúa nước. 

 C. Chăn nuôi gia súc. D. Buôn bán với nước ngoài. 

Câu 11. Người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc thường xăm mình để 
 A. tránh bị thủy quái làm hại. B. thể hiện sự tôn kính với thần linh. 

 C. hóa trang trong các dịp lễ hội. D. thể hiện sự hòa hợp với tự nhiên. 

Câu 12. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa nhà nước Văn Lang và Âu Lạc? 
 A. Có vũ khí tốt, thành Cổ Loa kiên cố. 

 B. Kinh đô đóng tại vùng Phong Khê. 

 C. Bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai. 

 D. Có luật pháp và quân đội mạnh. 

PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm) 
Câu 1. Đọc đoạn trích sau 

“ Dù ai đi ngược về xuôi 
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng Ba” (Ca dao) 
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Lễ hội Đền Hùng tại Phú Thọ được tổ chức vào ngày 10 tháng Ba âm lịch hằng năm. Đây là dịp 

người dân Việt Nam tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, thể hiện đạo lí truyền thống 

“Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết. Năm 2012, Unesco đã ghi danh tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 
 a) Văn minh Văn Lang - Âu Lạc (Văn minh Sông Hồng) là văn minh đầu tiên của người Việt. 

 b) Tổ chức nhà nước Văn Lang rất chặt chẽ, hoàn chỉnh. Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Vua Hùng. 

 c) Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn. 

 d) Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn và phát huy. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với những bước đột phá công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân 

tạo (AI), Intenet vạn vật (IOT), điện toán đám mây, dữ liệu lớn (Bigdata), công nghệ in3D, tự động hóa, 

vật liệu mới, công nghệ gen, công nghệ Nano…. 
 a) Những yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là trí tuệ nhân tạo (AI). 

 b) Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng này là sự ra đời của máy tính điện tử, trí tuệ nhân 

tạo, internet vạn vật, công nghệ na-nô… 

 c) Ba công nghệ chủ yếu tác động đến sự thay đổi cuộc sống con người là công nghệ gen, nuôi cấy mô 

và nhân bản. 

 d) Vật liệu mới được sử dụng trong cuộc Cách mạng công nghiệp hiện đại là năng lượng gió, năng 

lượng mặt trời, dầu đi-ê-zen, năng lượng nguyên tử. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Thánh lễ Thiên chúa giáo đầu tiên diễn ra ở Phi – lip – pin  vào ngày 31/3/1521 tại thị trấn Li – ma – xa 

– oa, tỉnh Nam Lây – tê, do hạm đội tàu của Phéc – đi – năng Ma – gien – lăng cử hành. Sự kiện này đã 

đánh dấu việc Thiên chúa giáo lần đầu tiên xuất hiện ở Phi – lip – pin và cũng là thánh lễ đầu tiên ở Đông 

Nam Á”. 
(Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ cánh diều, tr.48) 

 a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về quá trình hình thành và phát triển của Thiên chúa giáo tại tỉnh 

Nam Lây – tê (Phi – lip – pin). 

 b) Thánh lễ Thiên chúa giáo đầu tiên của Đông Nam Á diễn ra tại đất nước Phi – lip – pin vào thế kỉ 

XV. 

 c) Thiên chúa giáo lần đầu tiên được du nhập vào Phi – lip – pin thông qua các giáo sĩ người Tây Ban 

Nha. 

 d) Phi – lip – pin là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tiếp thu Thiên chúa giáo từ phương Tây 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
Tháp Thạt Luổng được xây dựng vào thế kỉ XVI dưới triều vua Xẹt – tha – thi – lạt là tháp Phật giáo lớn 

nhất ở Lào và cũng là một trong những công trình tháp Phật giáo lớn nhất ở Đông Nam Á. Ngôi chùa tháp 

này đã trở thành biểu tượng quốc gia, được in trên tiền giấy và quốc huy của Lào, đồng thời cũng là một 

trong những công trình kiến trúc, điêu khắc thể hiện sự phát triển rực rỡ của văn minh Đông Nam Á thời 

kì cổ - trung đại. 
 a) Tháp Thạt Luổng là một công trình kiến trúc nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á thuộc dòng kiến trúc 

cung đình. 

 b) Tháp Thạt Luổng là một minh chứng cho sự du nhập đạo Phật vào nước Lào từ đất nước Ấn Độ. 

 c) Tháp Thạt Luổng đã trở thành biểu tượng của quốc gia Lào, được in trên quốc kì của nước Lào. 

 d) Tháp Thạt Luổng là một trong những công trình kiến trúc, điêu khắc nổi bật của văn minh Đông 

Nam Á còn tồn tại đến ngày nay. 

PHẦN III. TỰ LUẬN ( 3 điểm) 
Câu 1(2 điểm). Trình bày ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp thời hiện đại về lĩnh vực kinh tế. 
Câu 2(1 điểm). Em hãy kể tên một số công trình kiến trúc của Đông Nam Á mà em ấn tượng nhất và đưa 

ra những hành động cụ thể của bản thân em để góp phần bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói 

chung và Việt Nam nói riêng. 
------ HẾT ------ 
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN 

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm) 
 

 
Đề gốc 000 Đề gốc 999 

1 D A 

2 A B 

3 A C 

4 C D 

5 D D 

6 B B 

7 B B 

8 A A 

9 C A 

10 B C 

11 A A 

12 C C 

PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm) 
 

 
Đề gốc 000 Đề gốc 999 

 

 

1 

 

a D S 

b S D 

c S S 

d D D 



 

 

2 

a D D 

b S S 

c D S 

d S D 

 

 

3 

a S S 

b S S 

c S S 

d D D 

 

 

4 

a S D 

b D S 

c S D 

d D S 

 

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm) 

ĐỀ GỐC 000: 

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1.  
 
Về kinh tế 
- Với sự xuất hiện của nền sản xuất mới dựa trên công nghệ điện tử, mức độ đóng góp 
của khoa học công nghệ vào tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn. 
- Việc sử dụng người máy công nghiệp được coi là phương tiện kĩ thuật quan trọng hợp 
thành chương trình hiện đại hoá toàn bộ nền sản xuất, tạo ra các ngành sản xuất tự 
động, năng suất lao động tăng cao. 
- Việc sử dụng máy điện toán trong thiết kế, chế tạo máy, lĩnh vực hàng không, tên lửa, 
vũ trụ, điện tử, đã cho phép giải quyết một tổ hợp lớn các bài toán sản xuất của công 
nghiệp hiện đại và đem lại hiệu quả kinh tế to lớn.  
- Đã đưa nhân loại sang nền văn minh thông tin và thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá và 
khu vực hoá nền kinh tế thế giới. 

2.0  
 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
0.5 
 
 
0.5 

2.  
HS kể tên một số công trình kiến trúc của Đông Nam Á ấn tượng nhất. Từ đó đưa ra 
những hành động cụ thể để góp phần bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói 
chung và Việt Nam nói riêng. 
Yêu cầu: Những hành động có tính thực tế, có thể áp dụng trong cuộc sống. 

1.0 
0.5  
 
0.5 

ĐỀ GỐC 999: 

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM 



1. Tác động của văn hóa: 
- Tích cực 
+ Mở rộng giao lưu và quan hệ giữa con người với con người. 
+ Thúc đẩy các cộng đồng, các dân tộc, các nền văn hóa xích lại gần nhâu hơn. 
+ Đưa tri thức xâm nhập sâu vào nền sản xuất vật chất. 
+ Tác động mạnh mẽ đến xu hướng tiêu dùng của người dân. 
- Tiêu cực 
+ Làm tăng sự lệ thuộc của con người vào công nghệ như máy tính, điện thoại thông 
minh, hệ thống internet,... 
+ Phát sinh tình trạng văn hóa “lai căng”. 
+ Nguy cơ đánh mất văn hóa truyền thống. 
+ Xung đột giữa nhiều yếu tố, giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại. 

2.0 
 
 
 

2. 
HS kể tên một số công trình kiến trúc của Đông Nam Á ấn tượng nhất. Từ đó đưa ra 
những hành động cụ thể để góp phần bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói 
chung và Việt Nam nói riêng. 
Yêu cầu: Những hành động có tính thực tế, có thể áp dụng trong cuộc sống. 

1.0  
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 (Kèm theo Công văn số 456/SGDĐT-GDTrH ngày 28/02/2025 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 
I. Ma trận đề kiểm tra định kì 
 

TT Chủ 
đề/Chương 

Nội 
dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng Tỉ lệ 

% 
điểm 

TNKQ Tự luận Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”1 

Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng 

1 

CÁC CUỘC 
CÁCH 
MẠNG 
CÔNG 
NGHIỆP 
TRONG 
LỊCH SỬ 
THẾ GIỚI 

Bài 7. Cách 
mạng công 
nghiệp thời kì 
hiện đại.  

2 1  2  2  1  4 2 2 37.5% 

2 

VĂN MINH 
ĐÔNG NAM 
Á THỜI CỔ - 
TRUNG ĐẠI 
 

Bài 8. Hành 
trình phát 
triển và thành 
tựu của văn 
minh Đông 
Nam Á. 

2   3  1    5  1 15% 

Bài 9. Thành 
tựu tiêu biểu 
của văn minh 
Đông Nam Á 
thời cổ - trung 

3 1  1 1 2   1 4 2 3 30% 

                                                            
1 Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu sắp xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có phương 
án đúng. 



2 
 

đại 

 

MỘT SỐ 
NỀN VĂN 
MINH TRÊN 
ĐẤT NƯỚC 
VIỆT NAM  

Bài 10. Văn 
minh Văn 
Lang – Âu 
Lạc 
 

1 1 1 2  2    3 1 3 17.5% 

Tổng số câu 6 3 3 8  8  1 1 16 5 9 100% 
Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0  

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30  
 



3 
 
II. Bản đặc tả đề kiểm tra định kì 
 

TT Chủ 
đề/Chương 

Nội 
dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 
TNKQ Tự luận Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” 

Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng Biết Hiểu Vận 
dụng 

1 

CÁC CUỘC 
CÁCH MẠNG 
CÔNG 
NGHIỆP 
TRONG LỊCH 
SỬ THẾ GIỚI 

Bài 7. Cách 
mạng công 
nghiệp thời kì 
hiện đại.  

Nhận biết: Hiểu được những 
thành tựu cơ bản của cuộc Cách 
mạng công nghiệp thời hiện 
đại. 
Thông hiểu  
- Tác động của các cuộc Cách 
mạng công nghiệp thời hiện đại 
đối với văn hóa, xã hội. 
- Trình bày ý nghĩa của các 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
thời hiện đại đối với kinh tế. 
Vận dụng 
- Tìm hiểu những thành tựu của 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4. 

2 1  2  2  1  

2 
… 

VĂN MINH 
ĐÔNG NAM Á 
THỜI CỔ - 
TRUNG ĐẠI 
 

Bài 8. Hành 
trình phát 
triển và thành 
tựu của văn 
minh Đông 
Nam Á. 

Nhận biết  
- Trình bày các giai đoạn phát 
triển của văn minh Đông Nam 
Á thời cổ trung đại. 
Thông hiểu 
- Tìm hiểu một số sự du nhập 
văn hóa phương Tây vào Đông 
Nam Á từ thế kỉ XVI đến thến 
kỉ XIX. 

2   3  1    



4 
 

Bài 9. Thành 
tựu tiêu biểu 
của văn minh 
Đông Nam Á 
thời cổ - trung 

đại 

Nhận biết 
- Biết về một số thành tựu tiêu 
biểu của văn minh Đông Nam Á 
thời cổ trung đại. 
Thông hiểu 
- Hiểu những ảnh hưởng của 
bên ngoài đối với Đông Nam 
Á. 
Vận dụng  
- Giải thích nhận định về ảnh 
hưởng của bên ngoài đối với 
Đông Nam Á. 
- Nhận xét những ấn tượng về 
nghệ thuật kiến trúc. Từ đó, liệt 
kê các hành động bảo vệ di sản. 

3 1  1 1 2   1 

3 MỘT SỐ NỀN 
VĂN MINH 
TRÊN ĐẤT 
NƯỚC VIỆT 
NAM  

Bài 10. Văn 
minh Văn 
Lang – Âu 
Lạc 
 

Nhận biết 
- Nêu được cơ sở hình thành 
văn minh Văn Lang – Âu Lạc. 
– Nêu được những thành tựu 
tiêu biểu của nền văn minh Văn 
Lang – Âu Lạc. 
Thông hiểu 
- Hiểu được những thành tựu 
tiêu biểu của nền văn minh Văn 
Lang – Âu Lạc. 
- Hiểu vị trí, vai trò của nền 
văn minh Văn Lang – Âu Lạc. 
Vận dụng 
- Tìm hiểu một số lễ hội của 
nền văn minh Văn Lang – Âu 
Lạc. 

1 1 1 2  2    

Tổng số câu  8 3 1 8 1 7  1 1 
Tổng số điểm  3,0 4,0 3,0 
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Tỉ lệ %  30 40 30 
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